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HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Sau khi giành thắng lợi, Hai Bà Trưng đóng đô ở đâu?

A. Luy Lâu.                      B. Cổ Loa.                   C. Mê Linh.             D. Hát Môn.
Câu 2. Năm 544 đánh dấu sự ra đời của nhà nước

A. Vạn Xuân.         B. Văn Lang.                    C. Âu Lạc.                     D. Đại Cồ Việt.
Câu 3. Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm

A. Thái thú.         B. Thái úy.             C. Tiết độ sứ An Nam.              D. Thứ sử An Nam.
Câu 4. Năm 938, tướng nào của phương Bắc đã đem quân sang xâm lược nước ta?

A. Tần Thủy Hoàng.         B. Lưu Hoằng Tháo.         C. Lưu Bang.                D. Lý Uyên.
Câu 5. Đâu không phải lý do Ngô Quyền quyết định lựa chọn cửa sông Bạch Đằng làm nơi diễn ra cuộc quyết chiến chiến lược năm 938?

A. Sông Bạch Đằng chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều.

B. Hai bên bờ sông là rừng rậm thuận lợi cho đặt phục binh.

C. Sông Bạch Đằng là nơi đã diễn ra nhiều trận quyết chiến trong lịch sử.

D. Đây là con đường thủy thuận lợi nhất nên quân Nam Hán sẽ đi qua.

Câu 6. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 không để lại bài học kinh nghiệm gì cho các cuộc đấu tranh của nhân dân ta giai đoạn sau này?

A. Tiêu diệt nội phản.

B. Khai thác điểm yếu - mạnh của ta và địch.

C. Dựa vào địa hình để đề ra đường lối đấu tranh.

D. Thực hiện kế vườn không nhà trống.

Câu 7. Sau khi nổi dậy chiếm thành Đại La (Hà Nội), Khúc Thừa Dụ không xưng Vương mà xưng Tiết độ sứ vì

A. ông muốn lợi dụng danh nghĩa quan lại nhà Đường để xây dựng nền tự chủ.

B. nhân dân không ủng hộ Khúc Thừa Dụ xưng vương.

C. Khúc Thừa Dụ không đủ thực lực để xưng vương.

D.Khúc Thừa Dụ không muốn tạo ra khoảng cách với nhân dân.
Câu 8. Vào khoảng cuối thế kỉ VII, vua Lâm Ấp đổi tên nước thành

A. Tượng Lâm.          B. Nhật Nam.                     C. Chăm-pa.                   D. Chân Lạp.

Câu 9. Công trình kiến trúc tiêu biểu của Chăm - Pa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999 là

A. Trống đồng  Đông Sơn
                            B. Trống đồng Ngọc Lũ.

C. Thành Cổ Loa.



                  D.Thánh địa Mỹ Sơn.

Câu 10: Quốc gia cổ được hình thành trên cơ sở Văn hóa Óc Eo là
A. Chân Lạp.          B. Phù Nam.              C. Văn Lang.                      D. Chăm-pa.
Câu 11. Hoạt động kinh tế phổ biến của cư dân Phù Nam là

A. đánh cá, săn bắn và khai thác hải sản.

B. thủ công nghiệp, buôn bán, khai thác rừng.

C. khai thác hải sản, ngoại thương đường biển.

D. sản xuất nông nghiệp.
Câu 12. Cuối thế kỉ II,

A. nhân dân Nhật Nam nổi dậy giành chính quyền thắng lợi.

B. nhà Hán có loạn, nhân dân Giao Chỉ nổi dậy giành chính quyền.

C. Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm nổi dậy.

D. quân Hán đánh xuống phía Nam chiếm vùng đất của người Chăm cổ.

Câu 13. Vào khoảng cuối thế kỉ VII, vua Lâm Ấp đổi tên nước thành

A. Tượng Lâm.

B. Nhật Nam.

C. Chăm-pa.

D. Chân Lạp
Câu 14. Quốc gia cổ được hình thành trên cơ sở Văn hóa Óc Eo là

A. Chân Lạp.

B. Phù Nam.

C. Văn Lang.

D. Chăm-pa.

Câu 15. Vương quốc Phù Nam được thành lập nhờ sự ảnh hưởng của văn hóa

A. Ấn Độ.

B. Ả Rập.

C. Trung Quốc.

D. Miến Điện.
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6,0 điểm)

Câu 1. ( 2, 5 điểm) Từ chiến thắng Bạch Đằng năm 938, em hãy:
 a. Hãy nêu diễn biến, kết quả của chiến thắng Bạch Đằng chống quân Nam Hán năm 938.
 b. Nhận xét về cách đánh giặc độc đáo của Ngô Quyền.

Câu 2. ( 0,5 điểm) Liên hệ hai thành tựu văn hóa của Chăm - Pa có ảnh hưởng đến nước ta hiện nay?
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  Câu 3.Dựa vào sơ đồ 20.4, em hãy cho biết. Xã hội Chăm-pa có những tầng lớp nào? Mô tả công việc của họ.
IV. GỢI Ý TRẢ LỜI
Câu 1: 
 a. Hãy nêu diễn biến, kết quả của chiến thắng Bạch Đằng chống quân Nam Hán năm 938.
  Diễn biến

+ Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Nhân lúc thuỷ triểu lên, Ngô Quyền cho thuyền nhỏ ra khiêu chiến, nhử quân giặc tiến sâu vào cửa sông. 
+ Lưu Hoằng Tháo cho quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm. + Khi thuỷ triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh tấn công. 
+ Thuyền giặc va vào bãi cọc ngầm. Quân ta phản công quyết liệt nhanh chóng giành thắng lợi. 
  Kết quả: Hoàn toàn thắng lợi 0,5điểm.
b. Nhận xét về cách đánh giặc độc đáo của Ngô Quyền chống quân Nam Hán năm 938.

+ Chọn địa hình phù hợp trên sông Bạch Đằng và tìm hiểu quy luật lên, xuống của thủy triều. 

+ Xây dựng bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng 
+ Vừa đánh, vừa rút lui nhử địch vào trận địa mai phục.
+ Khi thủy triều rút, Ngô Quyền dốc toàn lực đánh quật trở lại giành thắng lợi. 
Câu 2. ( 0,5 điểm) Liên hệ một số thành tựu văn hóa của Chăm Pa có ảnh hưởng đến hiện nay

+  Thánh địa Mỹ Sơn. 
+  Các lễ hội của đồng bào Chăm ( Katê Ninh Thuận, Lễ Hội Tháp Bà Ponaga Nha Trang...)  
Câu 3. Dựa vào sơ đồ 20.4, em hãy cho biết. Xã hội Chăm-pa có những tầng lớp nào? Mô tả công việc của họ.
  Xã hội Champa có những tầng lớp:  

+ Vua là người đứng đầu

+ Quý tộc và tu sĩ là những thành phần thuộc tầng lớp quý tộc

+ Nông dân chiếm số đông, làm nông nghiệp, đánh cá và thu kiếm lâm sản, thợ thủ công và nghệ nhân, đánh cá././
